
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A4  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 

05/12 
Vũ Thị Tuyết  

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 12/12 
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 

19/12 
Vũ Thị Tuyết  

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 

26/12 
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 

02/01 
Vũ Thị Tuyết  

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô và cất đồ dùng của trẻ đúng nơi quy định. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc động tác đúng nhịp 

- Đi vòng tròn trên nền nhạc “Mời lên tàu lửa” 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào – thở ra 

+ Tay: Hai tay đưa trước – giơ lên cao 

+ Bụng – lườn: , Xoay người sang 2 bên 

+ Chân: Bước 1 chân lên trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ 

- Tập dân vũ theo nhạc bài “ Nối vòng tay lớn” 

- Vận động đội hình vòng tròn “ Nào ta cùng nhảy” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào lớp  

 

Trò chuyện 

- Trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp, trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh 

những bạn chưa đến lớp… 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rau, củ quả về tên gọi đặc điểm, cách trồng cây : ý nghĩa 

của việc trồng cây, cách trồng và chăm sóc cây xanh như thế nào….GD trẻ trồng nhiều 

loại cây xanh, chăm sóc cây để cây phát triển tốt, lớn nhanh. 

- Trò chuyện về không khí, các hoạt động vui chơi ngày lễ kỉ niệm thành lập quân đội 

nhân dân Việt nam 22/12, biết ơn yêu quý các chú bộ đội bảo vệ đất nước  

- Trò chuyện về quá trình phát triển của cây: cây lớn lên như thế nào, các quá trình phát 

MT62, 

MT79 



triển của cây, biết cách trồng và chăm sóc cây… 

- Trò chuyện về lợi ích của cây xanh: tên gọi, đặc điểm, ích lợi của cây xanh với sức khoẻ 

con người. GD trẻ trồng nhiều loại cây xanh để tạo bóng mát, không khí trong lành, 

chống thiên tai lũ lụt, được ăn rau, củ, quả ngọt...  

- Trẻ sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống. 

(MT62)  
- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. (MT79)  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện:Quả bầu 

tiên 

(Tiết: Đa số trẻ 

chưa biết)  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Anh 

nông dân và cây 

rau 

NDKH: TC: Nghe 

âm thanh tìm đồ 

vật  

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa 

(Tiết: Đa số trẻ 

chưa biết)  

Âm nhạc 

- NDTT VĐTTC 

Em yêu cây xanh 

- NDKH: Lý cây 

xanh (MT97)  

Văn học 

Truyện: Cây tre 

trăm đốt 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

MT54, 

MT27, 

MT105, 

MT97, 

MT104 

T3 

Khám phá 

Phân loại quả 

(MT54)  

Khám phá 

Phân loại rau 

(MT27)  

Khám phá 

Chú bộ đội hải 

quân  

Khám phá 

Quá trình phát 

triển của cây  

Khám phá 

Thực vật với đời 

sống  

T4 

Làm quen với toán 

Sắp xếp độ dài 

của 3 đối tượng  

Làm quen với toán 

Đếm, nhận biết số 

lượng và chữ số 

trong phạm vi 7 

(STEAM)  

Làm quen với toán 

Tách, gộp trong 

phạm vi 7 

( BLQVT bài 

trang 4)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ thao tác 

đo độ dài 1 đối 

tượng bằng 1 

đơn vị đo 

(BLQVT bài 

trang 21)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo độ dài 

các đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo  

T5 

Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái: b,d,đ  

Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái: h,k 



Tập tô chữ cái: i, 

t, c 

(Bài trang 6)  

Trò chơi với chữ : 

e, ê, i, t, c 

( Bài trang 7)  

Tập tô chữ cái: 

b,d,đ 

( Bài trang 8)  

(Chiều luyện 

phát âm bài trang 

9)  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(Đề tài)  

Phát triển vận động 

VĐCB: Trèo lên 

xuống thang 

TC: Ném bóng vào 

rổ  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quà tặng 

chú bộ đội  

(Ứng dụng 

STEAM) 

(MT105)  

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Ném 

xa bằng 1 tay 

- TC: Chạy tiếp 

cờ  

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn mâm ngũ 

quả (MT104)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần I 

*HĐCMĐ: Tham quan phòng Steam và phòng thư viện; Quan sát cây hoa hồng; Quan sát 

cây hoa đồng tiền; Thí nghiệm: Tan và không tan trong nước, cây lớn lên như thế nào 

*TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Kéo co; Cướp cờ; Bánh xe quay; Rồng rắn lên mây 

* HĐLĐ: Lau lá cây góc thiên nhiên, nhổ cỏ nhặt lá úa, bắt sâu cho cây rau... 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném bóng, ném vòng …  

Tuần II 

* HĐCMĐ:Trải nghiệm gieo hạt, trồng cây; Quan sát cây hoa cúc; Quan sát vườn rau su 

hào; Quan sát cây hoa ban tím 

*TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Cáo và thỏ; Chó sói xấu tính; Tìm bạn thân; Tung bóng 

* HĐGL: Giao lưu với lớp A3 (Lồng ghép giáo dục nếp sống TLVM Bài 13: Vui chơi 

đoàn kết) 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát, …  

- Trẻ mạnh dạn, chủ động bày tỏ và thể hiện tình yêu thương với mọi người và sự vật 

hiện tượng xung quanh phù hợp thời điểm, hoàn cảnh (MT84)  

Tuần III: 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; Quan sát vườn hoa cải; Quan sát tiểu cảnh vườn hoa; Quan 

sát vườn rau; Thí nghiệm: Trứng sống trứng chín 

* TCVĐ: Kéo co; Cướp cờ; Chuyền bóng qua đầu; Cáo và thỏ, Bịp mắt bắt dê 

MT84, 

MT21, 

MT26 



* HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi, nhặt cỏ luống rau, tưới nước cho cây, chăm sóc cây vườn rau 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát...  

- Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như 

sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của 

đối tượng. (MT21)  

Tuần IV 

* HĐCMĐ: Quan sát cây thông; Quan sát vườn rau cải; Quan sát cây lan hồ điệp; Quan 

sát cây hoa hướng dương; Thí nghiệm: Cầu vồng sữa 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B3 (Lồng ghép giáo dục nếp sống TLVM Bài 16: Vui chơi 

sáng tạo) 

* TCVĐ: Chó sói xấu tính, Bịt mắt bắt dê, Trời nắng trời mưa, Cướp cờ, tung bóng. 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, cát, nước, đá … 

Tuần V 

*HĐCMĐ: Tham quan phòng Nghệ thuật 1 và 2; Quan sát cây bạch mã hoàng tử; Quan 

sát cây hoa giấy; Quan sát cây hoa ban tím 

*TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Kéo co; Cướp cờ; Bánh xe quay; Rồng rắn lên mây 

* HĐLĐ: Nhặt lá váng dưới sân, lau lá cây 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném bóng, ném vòng …  

- Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau (MT26)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần I: Vẽ, làm các loại quả từ những nguyên vật liệu sẵn có (Steam) 

- Tuần II: Xây dựng vườn rau nhà bé 

- Tuần III: Vẽ, cắt dán tranh chú bộ đội  

- Tuần IV: Xây dựng công viên cây xanh  

- Tuần V: Nặn các loại rau, củ, quả 

- Gia đình: Đi siêu thị mua sắm, nấu các món ăn chế biến các loại rau, củ, quả, các loại đồ 

chơi dịp lễ hội, … 

- Bán hàng: Bán các đồ chơi, các loại cây, rau, hoa, quả dụng cụ trồng và chăm sóc cây, 

hoa… 

* Góc học tập:  

MT85 



- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que, xếp hột 

hạt…,  

- In, tô, đồ, trang trí các chữ cái đã học: h, k, b, d, đ. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép 

một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.  

- Tập kể lại truyện đã học. Xem sách báo, tạp chí về các loại cây, hoa, quả, ích lợi của cây 

xanh, quá trình phát triển của cây, ngày lế hội truyền thống các trò chơi dân gian… 

- Trẻ biết đọc sách từ trái sang phải từ trên xuống dưới. 

Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 7; tách gộp trong phạm vi 7 ; chơi các trò chơi 

toán. 

* Góc nghệ thuật:  

- Bé hát, biểu diễn các bài hát bé yêu thích, hát: Quả, em yêu cây xanh, bầu và bí… 

- Vẽ, cắt dán các loại rau, cây, củ quả tạo thành các bộ sưu tập. Lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.  

* Góc khám phá: Làm thí nghiệm với nước, giéo hạt và theo dõi quá trình phát triển của 

cây 

- Góc thực hành cuộc sống: Rèn trẻ kỹ năng tết tóc, gấp áo khoác, kéo khóa, cài cúc... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của hạt  

- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, 

muốn đi chơi phải xin phép. (MT85)  

* Hoạt động thay thế: 

Tuần I: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A2 

Tuần II: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A1 

Tuần III: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu dân vũ giữa 

các tổ trong lớp 

Tuần IV: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A3 
  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trẻ biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều 

nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. (MT10)  

MT10, 

MT14, 

MT17 



- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Vệ sinh răng miệng: 

sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi 

trời lạnh; Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt; Che miệng khi ho, hắt hơi; Đi 

vệ sinh đúng nơi quy định; Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp. (MT14)  

- Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: Biết cười đùa 

trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc; Biết không tự ý uống 

thuốc; Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút 

thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. (MT17)  

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực 

phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ.  

- Nghe kể chuyện: Quả táo của ai, Nhổ củ cải 

- Đọc thơ: Bố em là lính biển 

- Dạy hát: Đố quả, Màu hoa,..  

* Hoạt động giao lưu: 

- Thứ 3 tuần I giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp C4 

- Thứ 3 tuần II giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp NT D2 

- Thứ 3 tuần III giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp B3 

- Thứ 3 tuần IV giao lưu ăn ngủ với lớp A2  

Hoạt động chiều 

Tuần I: 

- Thứ 2: HĐTC: Giáo dục nếp sống TLVM Bài 11: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ 

- Thứ 3: Rèn KNS: Cắt củ quả 

- Thứ 4: Học vở BLQVT bài trang 19 

- Thứ 5: Ôn chữ cái u, ư, e, ê, i, t, c  

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần II: 

- Thứ 2: Rèn KNS: Kỹ năng quét nhà, hót rác (Lao động trực nhật vệ sinh lớp học) 

- Thứ 3: Rèn KN TH: Cắt dán hoa (Đề tài) 

- Thứ 4: Ôn Đếm, nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 7 

- Thứ 5: Ôn chữ cái: b,d,đ 

MT95 



- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần III: 

- Thứ 2: HĐTC: Giáo dục nếp sống TLVM Bài 12: Lựa chọn trang phục phù hợp  

- Thứ 3: Rèn KNS: Tiết kiệm trong sinh hoạt (MT95)  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 4 

- Thứ 5: Ôn chữ cái đã học 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần IV: 

- Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Thứ 3: Rèn KN TH: Vẽ các loại rau, củ, quả (Đề tài)  

- Thứ 4: Ôn thao tác đo độ dài  

- Thứ 5: Ôn chữ cái b,d,đ 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần V: 

- Thứ 2: Rèn KNS: An toàn khi sử dụng điện 

- Thứ 3: Rèn KNVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 21  

- Thứ 5: Luyện phát âm bài trang 9 Vở BLQCCCV 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện Phân loại quả Phân loại rau 
Bé chào đón 

ngày TLQĐND 

22/12 

Cây lớn lên như 

thế nào 

Lợi ích của cây 

xanh 
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